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Đề thi Địa lý 10 giữa học kì 2 năm 2022 - Đề số 1 

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm) 

Câu 1: Các giai đoạn sản xuất công nghiệp đều được sử dụng bằng 

A. Thủ công.     

B. Bán thủ công.    

C. Máy móc.     

D. Sức người. 

Câu 2: Sự phối hợp nhiều ngành để tạo thành sản phẩm cuối cùng là hoạt động của 

hình thức sản xuất 

A. Tập trung hoá.     

B. Liên hợp hoá.    

C. Hợp tác hoá.     

D. Chuyên môn hóa. 

Câu 3: Sản lượng điện trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước 

A. Có tiềm năng dầu khí lớn        

B. Phát triển và những nước công nghiệp mới 

C. Có trữ lượng than lớn        

D. Có nhiều sông lớn 

Câu 4: Việc phân loại các ngành công nghiệp thành: công nghiệp khai thác, công 

nghiệp chế biến dựa vào căn cứ 

A. Công dụng kinh tế của sản phẩm        

B. Tính chất tác động đến đối tượng lao động 

C. Nguồn gốc sản phẩm        
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D. Tính chất sở hữu của sản phẩm 

Câu 5: Nguồn năng lượng truyền thống và cơ bản dùng để chỉ 

A. Dầu khí     

B. Than đá     

C. Củi, gỗ     

D. Sức nước 

Câu 6: “Điểm công nghiệp” được hiểu là 

A. Một đặc khu kinh tế. 

B. Một điểm dân cư có vài xí nghiệp công nghiệp. 

C. Một diện tích nhỏ dùng để xây dựng một số xí nghiệp công nghiệp. 

D. Một lãnh thổ nhất định thuận lợi để xây dựng các xí nghiệp công nghiệp. 

Câu 7: Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác định 

là 

A. Nâng cao đời sống dân cư        

B. Cải thiện quản lí sản xuất 

C. Xoá đói giảm nghèo        

D. Công nghiệp hoá nông thôn 

Câu 8: Trình độ phát triển công nghiệp hoá của một nước biểu thị 

A. Sức mạnh an ninh, quốc phòng của một quốc gia 

B. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật 

C. Trình độ lao động và khoa học kĩ thuật của mmọt quốc gia 

D. Trình độ phát triển và sự lớn mạnh về kinh tế 

Phần II. Tự luận 
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Câu 1 (2 điểm). 

Tại sao tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu 

chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế? 

Câu 2 (2 điểm). 

Em hãy nêu lên đặc điểm phân bố công nghiệp dầu mỏ và công nghiệp điện trên 

thế giới? 

Câu 3 (2 điểm). 

Nêu rõ vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu? 

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Địa 10 năm 2022 (Đề số 1) 

Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1. 

Các giai đoạn sản xuất công nghiệp đều được sử dụng bằng máy móc, nhiều sản 

phẩm trong quá trình sản xuất công nghiệp còn phải sử dụng những máy móc hiện 

đại. 

Chọn: C. 

Câu 2. 

Sự phối hợp nhiều ngành để tạo thành sản phẩm cuối cùng là hoạt động của hình 

thức sản xuất hợp tác hóa. 

Chọn: C. 

Câu 3. 

Sản lượng điện trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước phát triển và những nước 

công nghiệp mới. Đây là những nước cần một nguồn năng lượng rất lớn để phát 

triển một khối sản phẩm công nghiệp khủng lồ. 

Chọn: B. 

Câu 4. 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Việc phân loại các ngành công nghiệp thành: công nghiệp khai thác, công nghiệp 

chế biến dựa vào căn cứ tính chất tác động đến đối tượng lao động. 

Chọn: B. 

Câu 5. 

Nguồn năng lượng truyền thống và cơ bản dùng để chỉ than đá. Hiện nay cũng 

đang được sử dụng khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. 

Chọn: B. 

Câu 6. 

“Điểm công nghiệp” được hiểu là một điểm dân cư có vài xí nghiệp công nghiệp. 

Chọn: B. 

Câu 7. 

Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác định là công 

nghiệp hoá nông thôn. 

Chọn: D. 

Câu 8. 

Trình độ phát triển công nghiệp hoá của một nước biểu thị trình độ phát triển và sự 

lớn mạnh về kinh tế của nước đó. 

Chọn: D. 

Phần II. Tự luận 

Câu 1. 

Vì trình độ phát triển công nghiệp của một nước biểu thị trình độ phát triển và 

vững mạnh của nền kinh tế nước đó. 

- Ở những nước có nền kinh tế phát triển, tỉ trọng của các ngành công nghiệp và 

dịch vụ thường chiếm trên 95% GDP như Hoa Kì, Nhật Bản, Anh, Pháp, CHLB 

Đức,...  
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- Trong khi đó, phần lớn các nước đang phát triển, tỉ trọng của ngành nông, lâm, 

ngư nghiệp chiếm từ 40 - 50% như En-ti-ô-pi 52%, Ghi-nê Bít-xao 64%,... 

Câu 2. 

- Công nghiệp khai thác dầu mỏ tập trung ở các nước giàu tài nguyên dầu mỏ như 

khu vực Trung Đông, khu vực Bắc Phi, Nga, Trung Quốc. 

- Công nghiệp điện tập trung ở các nước phát triển và nước công nghiệp hóa như 

Na Uy, Ca-na-da, Thụy Điển, Phần Lan, Hoa Kì,... 

Câu 3. 

* Vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen 

- Hầu hết tất cả các ngành kinh tế đều sử dụng các sản phẩm của ngành luyện kim 

đen. 

- Là cơ sở để phát triển công nghiệp chế tạo máy, sản xuất công cụ lao động. 

- Nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm tiêu dùng. 

- Cung cấp vật liệu cho công nghiệp xây dựng. 

* Vai trò của ngành công nghiệp luyện kim màu 

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế tạo máy, chế tạo ô tô, máy hay, kĩ 

thuật điện. 

- Phục vụ cho công nghiệp hóa chất và các ngành kinh tế quốc dân khác (như 

thương mại, bưu chính viễn thông...). 

- Kim loại màu quý, hiếm phục vụ cho công nghiệp điện tử, năng lượng nguyên tử. 

Đề thi Địa giữa kì 2 lớp 10 năm 2022 - Đề số 2 

Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1: Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công 

nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình 

thành công nghiệp là đặc điểm của 

A. Điểm công nghiệp         
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B. Khu công nghiệp tập trung 

C. Trung tâm công nghiệp         

D. Vùng công nghiệp 

Câu 2: Ngành công nghiệp nào sau đây được cho là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ 

thuật? 

A. Luyện kim     

B. Hóa chất     

C. Năng lượng     

D. Cơ khí 

Câu 3: Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp 

được chia thành các nhóm ngành nào sau đây? 

A. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nhẹ 

B. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nặng 

C. Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến 

D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ 

Câu 4: Khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là 

A. Trung Đông     

B. Bắc Mĩ     

C. Mĩ Latinh     

D. Nga và Đông Âu 

Câu 5: Về phương diện quy mô có thể xếp các hình thức tổ chức lãnh thổ công 

nghiệp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn như sau 

A. Điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp 

B. Điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp 
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C. Khu công nghiệp, điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp 

D. Vùng công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, điểm công nghiệp 

Câu 6: Ngành công nghiệp thường đi trước một bước trong quá trình công nghiệp 

hóa của các nước là 

A. Cơ khí     

B. Luyện kim     

C. Năng lượng     

D. Dệt 

Câu 7: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất? 

A. Điểm công nghiệp         

B. Khu công nghiệp tập trung 

C. Trung tâm công nghiệp             

D. Vùng công nghiệp 

Câu 8: Vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp được thể hiện 

A. Cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất cho tất cả các ngành kinh tế 

B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

C. Tạo ra phương pháp tổ chức và quản lí tiên tiến 

D. Khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

Phần II. Tự luận 

Câu 1 (4 điểm) 

Em hãy cho biết sự khác biệt của sản xuất công nghiệp so với đặc điểm của sản 

xuất nông nghiệp? 

Câu 2 (2 điểm) 
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Em hãy nêu vai trò của ngành công nghiệp điện tử - tin học? 

Đáp án đề thi Địa 10 giữa kì 2 năm 2022 (Đề số 2) 

Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1. 

Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp 

có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành 

công nghiệp là đặc điểm của vùng công nghiệp. 

Chọn: D. 

Câu 2. 

Ngành công nghiệp năng lượng được cho là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật. 

Chọn: C. 

Câu 3. 

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia 

thành hai nhóm ngành, đó là ngành công nghiệp khai thác và ngành công nghiệp 

chế biến. 

Chọn: C. 

Câu 4. 

Các nước ở khu vực Trung Đông là những nước có sản lượng khai thác dầu mỏ, 

khí đốt đứng đầu thế giới, trong đó có một số nước tiêu biểu như A – rập Xê – út, 

Irac, Irap,… 

Chọn: A. 

Câu 5. 

Về phương diện quy mô có thể xếp các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp 

theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công 

nghiệp và hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có qui mô lớn nhất là vùng công 

nghiệp. 
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Chọn: A. 

Câu 6. 

Ngành công nghiệp thường đi trước một bước trong quá trình công nghiệp hóa của 

các nước là năng lượng. Điển hình như điện lực, nhiệt điện, các nguồn năng lượng 

sạch (thủy triều, gió, hạt nhân,…). 

Chọn: C. 

Câu 7. 

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có quy mô lớn nhất là khu công nghiệp tập 

trung. 

Chọn: B. 

Câu 8. 

Vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp là cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ 

sở vật chất cho tất cả các ngành kinh tế. 

Chọn: A. 

Phần II. Tự luận 

Câu 1. 

- Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn tác động vào đối tượng 

lao động và giai đoạn chế biến các nguyên liệu đó thành tư liệu sản xuất và vật 

phẩm tiêu dùng. 

- Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ. 

- Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có 

sự phối hợp chặt chẽ để tạo ra sản phẩm cuối cùng. 

Câu 2. 

- Đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống công nghiệp trên thế giới ở thế kỉ XXI nhằm 

đưa nền kinh tế - xã hội lên một trình độ cao mới. 
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- Là ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước, đồng thời là thước đo trình độ phát 

triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới. 
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